
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô F52, tổ 7, Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

01/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV TM DV THIÊN BẢO 

3702716544

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
Chi tiết: Chế tạo các loại máy trộn phun, rót đồng thời hỗn hợp 
nhiều thành phần nguyên liệu xúc tác cho chuyên ngành vật 
liệu Polyyste, pyurethane/poluyuria, máy tạo bọt nhũ tương 
trong sản xuất vật liệu bê tông nhẹ

2822

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: sửa chữa cải tạo, nâng cấp theo yêu cầu sử dụng các 
loại máy phun thấp, cao áp, thay thế

3312

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: tư vấn chuyển giao công nghệ, dây chuyền sản xuất 
sản phẩm panel

7110

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: thiết kế các loại vỏ trạm, kết cấu lắp ráp khung dầm 
thép theo yêu cầu

7410

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh, Bán buôn cao 
su, Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, Bán buôn phụ liệu may mặc và 
giày dép, Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại, 
bán buôn ván lạng, ván ép, dăm bào, mùn cưa, bán buôn mút 
xốp

4669

9. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV TM DV THIÊN BẢO 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

16. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

17. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

18. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

20. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

23. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

24. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

25. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

26. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

27. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa

4610

28. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

30. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, theo 
tuyến cố định

4931

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Cho thuê xe có động cơ 7710

33. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

34. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

35. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: gia công hàng mút xốp dùng cho ba lô, túi xách, vali

3290

36. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763
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1.000.000.000 VNĐ

37. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 240944554

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Tiến, Xã Hòa An, Huyện Krông Pắk, Tỉnh 
Đắk Lắk, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tân Tiến, Xã Hòa An, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

PHẠM HOÀNG THỊ HÒA Nữ
01/09/1989 Kinh Việt Nam

25/02/2010 Công an tỉnh Đắk Lắk

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       240944554
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Tiến, Xã Hòa An, Huyện Krông Pắk, Tỉnh 
Đắk Lắk, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tân Tiến, Xã Hòa An, Huyện Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM HOÀNG THỊ HÒA Nữ

01/09/1989 Kinh Việt Nam

25/02/2010 Công an tỉnh Đắk Lắk

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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